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BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

tuần từ ngày 19/3/2016 đến ngày 25/3/2016

I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI
1. Tình hình không khí lạnh và gió mạnh trên biển:
Từ ngày 21/3, bộ phận không khí lạnh (KKL) mạnh di chuyển xuống phía Nam. Đến chiều và đêm ngày 23/3, bộ phận KKL này đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Do ảnh hưởng của KKL nên từ ngày 23/3, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; khu vực Bắc Biển Đông và ngoài khơi Trung Bộ từ đêm 24/3 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24/3 trời chuyển rét.

2.Tình hình mưa:

Từ ngày 19/3 đến ngày 25/3/2016, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa nhỏ, tổng lượng mưa dưới 10mm, các khu vực khác không có mưa. Riêng ngày 24/3 do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa và có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Tam Đường (Lai Châu)
	60 mm
	
	Bắc Hà (Lào Cai)
	74 mm

	Tà Gia (Lai Châu)
	49 mm
	
	Ngòi Thia (Yên Bái)
	52 mm

	Bảo Yên (Lào Cai)
	74 mm
	
	Chũ (Bắc Giang)
	46 mm


2.Tình hình hạn hán:

Các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ. Do vậy, tình hình hạn hán, thiếu nước vẫn diễn ra gay gắt tại các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, mực nước thượng nguồn sông Mê Kông đang ở mức thấp, lúc 7h/25/3: trên sông Tiền tại Tân Châu là 0,40m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 0,59m.
3.Tình hình diễn biến xâm nhập mặn tại các tỉnh Nam Bộ: 
Theo thông báo số 14/TB-VKHTLMN ngày 24/3/2016 của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tình hình xâm nhập mặn và khả năng lấy nước từ ngày 24/3/2016 đến hết tháng 4/2016 tại khu vực Đồng bằng sông Cứu Long được dự báo như sau:

3.1.Sông Vàm Cỏ:

- Trên sông Vàm Cỏ Tây: độ mặn biến động chậm, phía trên Tân An có thể lấy nước lúc triều thấp, chân triều. Trong tháng 4, nước ngọt có khả năng kéo dài đến cuối tháng.

- Trên sông Vàm Cỏ Đông: tại Bến Lức khó có ngọt cho đến hết tháng 4. Phía trên Bến Lức từ 15-20km có thể xuất hiện nước ngọt cùng kỳ với Tân An.

3.2.Vùng cửa sông Cửu Long:

- Từ ngày 16/3 đến ngày 26/3: mặn tiếp tục biến động nhẹ, khoảng 35-45km có thể lấy nước ngọt khi triều thấp, chân triều.

- Từ ngày 27/3 đến ngày 11/4: mặn tăng chậm đến vừa, phạm vi cách biển từ 30-45km có ngọt khi triều thấp, chân triều.

- Từ ngày 12/4 đến ngày 25/4: mặn giảm nhanh, nguồn nước ngọt xuất hiện khá dồi dào; các vùng 25-40km có thể có nước ngọt.

- Sau thời gian trên mặn có khả năng biến đổi phức tạp và có khả năng lên mạnh trong tháng 5.

3.3.Vùng biển Tây (trên sông Cái Lớn, Cái Bé và ven biển):

- Từ ngày 21/3 đến ngày 03/4: mặn tiếp tục lên nhẹ.

- Từ ngày 04/4 đến ngày 15/4: mặn có khả năng giảm, các vùng từ Gò Quao đến ngã ba Nước Trong có thể xuất hiện nước ngọt trong một số ngày.

- Từ ngày 16/4 đến ngày 26/4 mặn có thể lên mạnh và kéo dài đến hết tháng 4.

- Trong tháng 5, mặn có khả năng lên mạnh.

3.4.Vùng Bạc Liêu – Sóc Trăng:

Độ mặn biến đổi phức tạp, ranh mặn 4g/l có thể vượt qua Ngã Năm (Sóc Trăng).
II.TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy điện điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng hiện đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường. 
Số liệu quan trắc các hồ lúc 13h00’ ngày 25/3/2016 như sau:

	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	210,15
	116,63
	280
	1807
	215

	Hòa Bình
	109,85
	13,08
	1.990
	2.170
	117

	Tuyên Quang
	112,08
	49,07
	105
	479
	120

	Thác Bà
	51,35
	22,14
	156 (TB ngày 25/3)
	66 (TB ngày 25/3)
	58


2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập - Tổng cục Thủy lợi, dung tích các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn tại các khu vực cụ thể như sau:

Dung tích trung bình các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn toàn quốc trung bình đạt khoảng 62% DTTK. Cụ thể: Khu vực Bắc Bộ dung tích trung bình các hồ chứa đạt 68% DTTK; khu vực Bắc Trung Bộ dung tích trung bình đạt 73% DTTK; Khu vực Nam Trung Bộ dung tích các hồ chứa trung bình đạt 60% DTTK; Khu vực Tây Nguyên dung tích hồ đạt trung bình 40% DTTK; Khu vực Đông Nam Bộ dung tích trung bình đạt 43% DTTK.

Một số hồ chứa vừa và lớn thuộc khu vực Trung bộ vẫn có dung tích trữ thấp như: Đá Bàn (Khánh Hòa) đạt 15%, Lanh Ra 14%, Sông Sắt 18%, Sông Trâu 14%, Sông Biêu 20%, Tà Ranh cạn nước (Ninh Thuận); Sông Lòng Sông 24%, và Đắc Lô (Lâm Đồng) 23%.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương:
- Ngày 24/3/2016, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT Cao Đức Phát và lãnh đạo các Bộ, ngành đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác chống hạn hán tại các tỉnh Tây Nguyên.
- Ngày 22/3/2016, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Thứ trưởng – Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT Hoàng Văn Thắng và ông Trần Việt Hùng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã chủ trì hội nghị triển khai công tác phòng, chống hạn hán khu vực Tây Nguyên năm 2016.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có Công văn số 113/TWPCTT-VP ngày 23/3/2016 gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, gió mạnh trên biển, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh; tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ động theo dõi, cập nhật thông tin về không khí lạnh, hạn hán và xâm nhập mặn ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

2. Địa phương:

- Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và gió mạnh trên biển để chủ động các biện pháp ứng phó theo nội dung Công văn số 113/TWPCTT-VP ngày 23/3/2016 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT.

- Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành.

 - Từ ngày 23/3, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau đã triển khai công tác trực ban, theo dõi, cập nhật tình hình về gió mạnh, sóng lớn trên biển. 
- Hiện nay đã có 13 tỉnh công bố tình trạng hạn hán bao gồm: Gia Lai, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Bình Thuận, Vĩnh Long. 
IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Theo báo cáo nhanh số 86/BC-PCTTMN ngày 25/3/2016 của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Nam, 85/BCN-PCTTMT ngày 26/3/2016 của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn tính đến ngày 25/3/2016 như sau:

- Số hộ dân bị ảnh hưởng: 377.362 hộ;
- Thiệt hại về lúa: 221.204 ha;
- Thiệt hại về hoa màu: 9.086 ha;
- Thiệt hại về cây ăn quả: 85.500 ha;
- Thiệt hại về thủy sản: 3.056 ha;

- Ước tính tổng thiệt hại 2.636,479 tỷ đồng.
(Chi tiết có phụ lục thiệt hại đính kèm)

Hiện các địa phương đang tiếp tục cập nhật để báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.
V. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Thông báo của Thủ tướng Chính phủ, Công điện của Ban Chỉ đạo TWPCTT về tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn.
2. Cập nhật thông tin, nắm sát tình hình xả nước phía thượng nguồn và thời gian truyền nước về hạ lưu sông Mê Kông.

3. Theo dõi, nắm bắt thông tin thời tiết và tình hình nguồn nước, công tác khắc phục, các biện pháp chống hạn của địa phương để tổng hợp báo cáo./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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